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	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động


		Lĩnh vực phát triển thể chất

	Mục tiêu 1. Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
- Cân nặng:
+ Trẻ trai: 14,4 - 23,5 kg.
+ Trẻ gái: 13,8 - 23,2 kg.
- Chiều cao (cm) :
+Trẻ trai:100,7-119,1 cm.
+Trẻ gái: 99,5 - 117,2 cm
	Đảm bảo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng  tại trường của 1 trẻ trong một ngày 
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Phòng chống suy dinh dưỡng. Phòng tránh các bệnh thường gặp. 
- Khám sức khoẻ định kỳ. Cân đo theo dõi trẻ qua biểu đồ tăng trưởng. Theo dõi tiêm chủng
	Tổ chức giờ hoạt động ăn trưa:

-Cân đo theo dõi biểu đồ.

	Mục tiêu 10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném

	-- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc.
- Chuyền bóng qua đầu qua chân.
* Trò chơi:
Chuyền bóng
Nhặt bóng

	Tổ chức ở hoạt động học.
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc.
- Chuyền bóng qua đầu qua chân.
* Trò chơi:
Chuyền bóng
Nhặt bóng.


	Mục tiêu 11: Trẻ biết phối hợp các vận động: bò trườn, trèo.
	- Trườn theo hướng thẳng 
-Trèo lên xuống thang.
- Ném xa bằng 2 tay
*Trò chơi.
- Nhảy bao bố.
- Cướp cờ.
-Cua bò ngang

	Tổ chức giờ hoạt động học
- Trườn theo hướng thẳng
- Trèo lên xuống.
- Ném xa bằng 2 tay
*Trò chơi.
- Nhảy bao bố.
- Cướp cờ.
- Cua bò ngang.

	Mục tiêu 18. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động: Cắt theo đường thẳng, vẽ hình...
	-Xây dựng lắp ráp 10 – 12 khối

- Cài, cởi cúc áo. Xâu, buộc dày

	-Tổ chức ở hoạt động góc:
+Xây dựng doanh trại bộ đội.
+ Tập mặc trang phục chú bộ đội.

	Lĩnh vực phát triển nhận thức


	a,  Khám phá khoa học

	Mục tiêu 25. Kể tên công việc, công cụ, sản phẩm, và ích lợi của 1 số nghề phổ biến
	Tên công cụ, sản phẩm các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.
Trò chuyện unips : 
+ Nghành nghề bé yêu.
KPKH: 
+ Tìm hiểu các loại hạt.
+ Nghề xây dựng.
KPXH : 
+ Nghề chăm sóc sức khỏe.
+  Nghề pha chế nước uống.

	- Hoạt động học
Trò chuyện unips : 
+ Nghành nghề bé yêu.
KPKH: 
+ Tìm hiểu các loại hạt.
+ Nghề xây dựng.
KPXH : 
+ Nghề chăm sóc sức khỏe.
+  Nghề pha chế nước uống.
-Hoạt động ngoài trời.
+ Quan sát: Dụng cụ, sản phẩm của các nghề.
- Hoạt động đón trẻ, trả trẻ:
- Trò chuyện với trẻ về nghề sản suất nông nghiệp.
+Hoạt động góc: Làm album về một số nghề, Làm dụng cụ các nghề, sản phẩm các nghề. ( ứng dụng steam)


	Mục tiêu 26:  Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội

	+ Chú bộ đội bé yêu
(HĐTN: Tập làm chú bộ đội)



	- Hoạt động học: 
+ HĐTN: Tập làm chú bộ đội tý hon
-Hoạt động đón trẻ: Trò truyện về chú bộ đội.



	b, làm quen với toán.

	Mục tiêu 30-Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả.
- Biết tách một  nhóm đối tượng  thành 2 nhóm nhỏ hơn.
	- Tách nhóm đối tượng số lượng 3 thành 2 phần theo các cách khác nhau và gộp :
số 3 tiết 3
	Hoạt động học: Toán số 3 (tiết 3) ( ứng dụng montessori)

-Hoạt động góc: Tách và gộp theo số lượng. ( ứng dụng montessori)

	Mục tiêu 35. Chỉ ra các đặc điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 hình (hình tròn và tam giác,  hình vuông và  hình chữ nhật).  
	-Phân biệt hình vuông hình chữ nhật.
- Phân biệt hình tam giác hình chữ nhật.

	Hoạt động học
+ Phân biệt hình vuông, chữ nhật.
+Phân biệt hình tam giác với hình chữ nhật.
- Hoạt động góc: Tìm hình tương ứng.gắn hình. ( ứng dụng montessori)

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ


	Mục tiêu 38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...trong chủ dề gia đình.
	+ Nghe,đọc  một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi, chủ đề. 
* Nghề Nghiệp:
+ Bé làm bao nhiêu nghề (Yên Thao), Làm hoạ sỹ dễ thôi (Tùng Bách), Chú giải phóng quân (Cẩm Thơ), Làm bác sỹ (Lê Ngân) , Chiếc cầu mới (Thái Hoàng Linh).Các cô thợ ( Sưu Tầm)
	- Hoạt động học :
- Chiếc cầu mới.
- Bé làm bao nhiêu nghề.
- Chú giải phóng quân.
( ứng dụng steam)
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi. 
Em làm thợ xây, làm họa sỹ dễ thôi. bé làm bao nhiêu nghề , Các cô thợ ( Sưu Tầm)

	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
	+ Kể lại sự việc
+ Kể lại truyện đã được nghe.  
 + “Gấu con bị sâu răng”, 
+“Nhổ củ cải
-Người làm và các con trai

	- Hoạt động học.
- Người làm vườn và các con trai.
- Bác sĩ chim ( ứng dụng sơ đồ tư duy MIMMAP)
- Hoạt động góc:Tập kể chuyện sáng tạo, kể chuyện với rối.

	MT41. Sử dụng được các từ: “mời cô”, “mời bạn”, “xin phép”, “thưa”, “dạ”, “vâng”...phù hợp với tình huống. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
- Nói với âm lượng vừa đủ, rõ ràng để người nghe có thể hiểu được, phù hợp tình huống giao tiếp.
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	Lĩnh vực phát triển tình cảm- xã hội

	MT50. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói; Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	Lăng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
.......................
- SEL: 
+ Biết ơn bác nông dân

	-Hoạt động học: 
SEL : Biết ơn bác nông dân.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Mục tiêu 54.Trẻ chú ý nghe,  thích thú(hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc; Thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể chuyện.

	+ Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau(nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca).
+ Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ..
* Nghề Nghiệp.
+  Em đưa cơm cho mẹ em đi cày,  Ba em là công nhân lái xe, Hạt gạo làng ta (Trần Viết Đính-Trần Đăng Khoa), Màu áo chú bộ đội (Thái Cơ) Lớn lên cháu láy máy cày, cháu yêu cô thợ dệt.
	- Hoạt động học: 
+ Nghe hát: ba em là công nhân lái xe, đi cấy, em muốn làm, màu áo chú bộ đội, hạt gạo làng ta.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cho trẻ nghe hát : Cháu hát về đáo xa, Dân ca tự chọn.
- Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc nghệ thuật cho trẻ hát các bài trong chủ đề:Đi cấy, cháu yêu cô chú công nhân, bé làm bác sỹ.

	Mục tiêu 55. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề.
Hát, vận động các bài theo chủ đề:
*Nghề Nghiệp.
+ Chú bộ đội (Hoàng Hà) , Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến),  Lớn lên cháu lớn máy cày (Kim Hữu) cháu yêu cô thợ dệt
	Hoạt động học.
 Dạy hát.
+) Lớn lên cháu lái máy cày.
+) Chú bộ đội.
 Vận động :
+) Cháu yêu cô chú công nhân, 
+) cháu yêu cô thợ dệt.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
-Hoạt động chơi ở các góc:Trò chơi góc nghệ thuật: hát,múa  về chủ đề.

	Mục tiêu 56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	Chỉ sờ ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật của các sản phẩm tạo hình.
	Trong các tiết tạo hình.
+ Trẻ cảm nhận và biết lên được cái đệp nổi bật ủa sản phẩm tạo hình.

	Mục tiêu 78. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề nghành nghề
+ Trò chơi âm nhạc.
· Clap clap sound,
·  Vòng tròn tiết tấu
· Tai ai tinh,
·  Ai nhanh nhất.
	Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề, giao lưu erobic
· Clap clap sound,
·  Vòng tròn tiết tấu
· Tai ai tinh,
· Ai nhanh nhất.

	Mục tiêu 79. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, các kỹ năng xếp hình tạo thành các sản phẩm.
	+ Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét 
+ Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm.
Làm súng tặng cú bộ đội
+ Làm khung ảnh chú bộ đội
( ứng dụng steam)

	
-Hoạt động góc: 
+Làm khung ảnh chú bộ đội. ( ứng dụng steam)

Hoạt động chiều: 
+Làm súng chú bộ đội
( ứng dụng steam)


	Mục tiêu 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục. 
- Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.

	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục:
- Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục. 
+ Gắp và cắt dán phong bì.
+Cắt dán cái thang cho chú công nhân.
+ Xé dán trang trí bình hoa tặng cô.
+ Làm bưu thiếp tặng cô giáo.
	-Hoạt động học: 
+ Cắt dán cái thang cho chú công nhân.
+ Tô màu chú cảnh sát giao thông.
-Hoạt động chiều: 
+ Gắp và cắt dán phong bì.
+ Xé dán trang trí bình hoa tặng cô.
Hoạt động góc: Tô màu, vẽ nặn một số tranh ảnh về chủ đề.

	Mục tiêu 58. Biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	+ Nặn dụng cụ, sản phẩm của các nghề
	-Hoạt động góc:
+ Nặn dụng cụ nghề nông.
+ Nặn dụng cụ  nghề bác sỹ
( ứng dụng steam)


	Mục tiêu 60. Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
-  Tự chọn dụng cụ,  nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Hoạt động chiều
Làm súng chú bộ đội.
Làm cái cuốc cho bác nông dân.
( ứng dụng steam)


	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	* Chủ đề Ngành nghề:
- Từ vựng: Window ( cửa sổ ); Ruler ( thước )
One pencil ( một cái bút chì ); two pencils ( hai cái bút chì )
three pencils ( ba cái bút chì ); four books ( bốn cuốn sách  ) 
five books (năm cuốn sách  )
- Bài hát: One two three song  ( bài hát 1,2 ,3 )
Pencil song ( bài hát về bút chì )

	- Từ vựng: Window ( cửa sổ ); Ruler ( thước )
One pencil ( một cái bút chì ); two pencils ( hai cái bút chì )
three pencils ( ba cái bút chì ); four books ( bốn cuốn sách  ) 
five books (năm cuốn sách  )
- Bài hát: One two three song  ( bài hát 1,2 ,3 )
Pencil song ( bài hát về bút chì )


	MT62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).

	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
-
	-Hoạt động chiều ngoại khoá




	Phụ trách chuyên môn        
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      Nguyễn Thị Vinh                                                          
                                          
	                            Giáo viên thực hiện
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                                      Bùi Thị Huế  
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